
PHỤ LỤC I 

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 MẪU SỐ: 01/TTKHN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND ngày 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ 

BÁO CÁO 

 

 

Số: .../BC-…. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày …tháng…. năm 20... 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm... 

Kỳ báo cáo: Tháng... (hoặc cả năm) 

 

Kính gửi: ......... (cơ quan, đơn vị nhận báo cáo) 

 

Thực hiện Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày    /    /202.. của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  ..... (tên cơ quan, đơn vị báo 

cáo) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng.... năm 20... 

như sau: 

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch:..., trong đó: 

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy 

định (nếu có):... 

+ Vốn kế hoạch năm:... (cụ thể: số vốn kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

là … (ngân sách trung ương…, ngân sách địa phương…); số vốn kế hoạch đơn vị 

triển khai là… (ngân sách trung ương…, ngân sách địa phương…)). 

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề:... , đạt... % 

so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế 

hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt... % kế hoạch giao (bao gồm: (i) 

nguồn vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước là… và (ii) nguồn 

vốn do các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân (nếu có) là…). 
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- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:..., đạt... % so 

với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế 

hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: đạt...% kế hoạch giao (bao gồm: (i) nguồn 

vốn được kiểm soát, giải ngân qua Kho bạc Nhà nước là… và (ii) nguồn vốn do 

các đơn vị khác được giao kiểm soát, giải ngân (nếu có) là…). 

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01a/TTKHN (đối với báo cáo hằng tháng); 

01a/TTKHN và 01b/TTKHN (đối với báo cáo tháng 7); 01b/TTKHN (đối với báo 

cáo năm)) 

2. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có) và kết quả thực hiện vốn 

ứng trước chưa thu hồi 

2.1. Giải ngân vốn kế hoạch ứng trước (nếu có). 

- Tổng số vốn kế hoạch ứng trước được giao trong năm kế hoạch:..., trong 

đó: 

+ Vốn ứng được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy định (nếu có):... 

+ Vốn ứng được giao trong năm:... 

- Lũy kế giải ngân vốn kế hoạch ứng trước từ đầu năm đến hết tháng trước 

liền kề:... , đạt...% so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., 

đạt...% kế hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt...% kế hoạch giao. 

- Ước lũy kế giải ngân vốn ứng trước từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:.. 

đạt... % so với kế hoạch giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn ứng thuộc kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., 

đạt... % kế hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn ứng kế hoạch năm là:..., đạt...% kế hoạch giao. 

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01c/TTKHVU) 

2.2. Kết quả giải ngân vốn ứng trước chưa thu hồi 06 tháng, cả năm: 

- Vốn kế hoạch ứng trước chưa thu hồi từ năm trước chuyển sang năm báo 

cáo:...; lũy kế vốn đã giải ngân đến hết năm trước năm báo cáo:...; 

- Vốn kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm báo 

cáo:...; số vốn đã giải ngân đến hết 06 tháng/ năm báo cáo:...; 

- Vốn kế hoạch bố trí thu hồi ứng trước trong năm báo cáo:... số thu hồi 

trong 06 tháng/ năm báo cáo theo kết quả giải ngân thực tế:...; 

- Vốn kế hoạch ứng trước trong năm báo cáo:... số vốn đã giải ngân đến hết 

06 tháng/năm báo cáo:...; số vốn kế hoạch ứng trước được kéo dài thời hạn giải 

ngân sang năm sau:...; 

- Vốn ứng trước chưa thu hồi chuyển sang thu hồi vào các năm sau:… số 

vốn đã giải ngân đến hết năm báo cáo:... 
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(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 01d/TTKHVU) 

 II. Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

các Chương trình mục tiêu quốc gia  

1. Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm: 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch:..., trong đó: 

+ Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn giải ngân theo quy 

định (nếu có):... 

+ Vốn kế hoạch năm:... (cụ thể: số vốn kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

là … (ngân sách trung ương…, ngân sách địa phương…); số vốn kế hoạch đơn vị 

triển khai là… (ngân sách trung ương…, ngân sách địa phương…)). 

- Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề:... , đạt... % 

so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế 

hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là:..., đạt...% kế hoạch giao. 

- Ước lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo:..., đạt ... % 

so với kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó: 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là:..., đạt... % kế 

hoạch giao; 

+ Giải ngân vốn kế hoạch năm là: đạt... % kế hoạch giao. 

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04a/CTMTQG-ĐT (đối với báo cáo kỳ hằng 

tháng); 04c/CTMTQG-ĐT (đối với báo cáo kỳ 06 tháng, kỳ 13 tháng)) 

2. Giải ngân chi thường xuyên dự toán năm 

- Tổng số dự toán được giao trong năm kế hoạch:..., trong đó: 

+ Dự toán năm trước được phép chuyển sang năm sau theo quy định (nếu 

có):... 

+ Dự toán giao trong năm kế hoạch:... (cụ thể: dự toán được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao là…; dự toán đơn vị triển khai là…). 

- Lũy kế giải ngân dự toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề:... , đạt... 

% so với tổng dự toán sử dụng trong năm (bao gồm: dự toán năm trước chuyển 

sang và dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm). 

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 04b/CTMTQG-TX (đối với báo cáo kỳ hằng 

tháng); 04d/CTMTQG-TX (đối với báo cáo kỳ 06 tháng, 12 tháng)). 

II. Nhận xét, đánh giá: 

- Báo cáo số vốn chưa phân bổ (nếu có), các quyết định điều chỉnh kế hoạch 

vốn (nếu có). 

- Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt 

được, so sánh với cùng kỳ năm trước. 

- Đánh giá tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng 

điểm, liên vùng (nếu có). 
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- Đánh giá tình hình thực hiện các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia (nếu có). 

- Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và 

giải ngân vốn kế hoạch năm (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án trọng điểm, 

liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia, các chương trình mục tiêu quốc gia): 

+ Nguyên nhân về cơ chế chính sách. 

+ Nguyên nhân về tổ chức thực hiện (triển khai phân bổ kế hoạch vốn, tổ 

chức bồi thường hỗ trợ tái định cư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, 

chậm thực hiện thủ tục giải ngân qua Kho bạc Nhà nước...). 

+ Nguyên nhân khác. 

IV. Giải pháp và kiến nghị 

- Giải pháp của đơn vị để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; 

- Đề xuất, kiến nghị (trong đó báo cáo rõ đối với các dự án quan trọng quốc 

gia, dự án trọng điểm, liên vùng, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia): 

+ Kiến nghị về cơ chế chính sách. 

+ Kiến nghị về tổ chức thực hiện (kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà 

nước, chủ đầu tư…)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị liên quan (nếu có); 

- Lưu. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số: 02/TTKHTH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ  

BÁO CÁO 

 

 

Số: .../BC-…. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

...., ngày …tháng…. năm 20... 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn; cả giai 

đoạn trung hạn 

Kính gửi: ......... (đơn vị nhận báo cáo) 

 

 Thực hiện Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày    /    /2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  ..... (tên cơ quan, đơn vị báo 

cáo) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 

(hoặc cả giai đoạn trung hạn) như sau: 

I. Tình hình thực hiện vốn kế hoạch đầu tư công giữa kỳ trung hạn; cả 

giai đoạn trung hạn: 

1. Tình hình giao, phân bổ, điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm từ đầu kỳ trung hạn đến năm báo cáo. 

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn được giao cả giai đoạn:  ….. 

- Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công thực tế được giao đến năm báo cáo...., 

đạt....% kế hoạch đầu tư công trung hạn cả giai đoạn; trong đó: 

+ Năm thứ nhất....................... , trong đó: 

Vốn trong nước............................... 

Vốn nước ngoài.............................. 

+ Năm thứ hai......................... , trong đó: 

Vốn trong nước............................... 

Vốn nước ngoài.............................. 

2. Vốn kế hoạch đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn. 

- Lũy kế giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn từ đầu kỳ trung hạn 

đến hết năm báo cáo là....., đạt....% kế hoạch giao, trong đó: 

+ Năm thứ nhất....................... , đạt....% kế hoạch giao 

Vốn trong nước...., đạt % kế hoạch giao 

Vốn nước ngoài...., đạt % kế hoạch giao 
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+ Năm thứ hai......................... , đạt....% kế hoạch giao 

Vốn trong nước...., đạt % kế hoạch giao 

Vốn nước ngoài...., đạt % kế hoạch giao 

(Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số 02/TTKHTH) 

II. Nhận xét, đánh giá: 

- Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, các kết quả đạt được. 

- Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm thực hiện và 

giải ngân vốn kế hoạch trung hạn: 

+ Nguyên nhân về cơ chế chính sách. 

+ Nguyên nhân về tổ chức thực hiện. 

+ Nguyên nhân khác. 

III. Giải pháp và kiến nghị: 

- Giải pháp, chính sách cần triển khai đến hết kế hoạch giai đoạn 20...-20… 

- Đề xuất, kiến nghị./. 

(Kèm theo Biểu số 02/TTKHTH) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị liên quan (nếu có); 

- Lưu. 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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